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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một quốc gia có tới 3260 km đường bờ biển, với 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế, biển đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Nhận thức tầm quan trọng của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ngày 06/05/1993, Bộ chính trị ra Nghị quyết 03 – NQ/TW về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những năm trước mắt, trong đó khẳng định, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Ngày 22/09/1997, Bộ chính trị ra Chỉ thị số 20- CT/TW về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng với kinh tế biển. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 một lần nữa khẳng định vai trò của kinh tế biển cũng như quyết tâm của Đảng trong thực hiện chiến lược biển Việt Nam trong tình hình mới. 
Quảng Ninh là một tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, với 250 km bờ biển, diện tích mặt biển rộng trên 6000 Km2 và trên 40.000 ha bãi triều, 20.000 ha eo vịnh; diện tích các đảo chiếm 11,5% diện tích đất tự nhiên. Tỉnh có 10/14 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với biển. Với vị trí và điều kiện như vậy, Quảng Ninh hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển. 
Với vị trí, vai trò đặc biệt của vùng biển Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã sớm lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng biển, phát triển kinh tế biển góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhằm tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn là việc làm có ý nghĩa. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2012” làm đề tài tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu 
	Làm rõ chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2012, từ chủ trương, quan điểm đến việc chỉ đạo thực hiện; phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nêu lên một số nhận xét và rút ra những kinh nghiệm lịch sử.	
* Nhiệm vụ nghiên cứu 
	Để thực hiện được những mục đích trên, luận án có những nhiệm vụ sau:
- Làm rõ các yếu tố tác động, chi phối đến quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2012. 
- Phân tích những chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm năm 2012.
- Làm rõ quá trình  Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế biển trên các lĩnh vực từ năm 1991 đến năm 2012.
- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển (1991 – 2012), từ đó rút ra những kinh nghiệm lịch sử chủ yếu vận dụng vào thực tiễn. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	* Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận án là những quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012.
 * Phạm vi nghiên cứu
- Về mặt nội dung: Kinh tế biển là một ngành kinh tế tổng hợp cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn về mặt khái niệm. Dựa trên quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và thực tiễn phát triển kinh tế biển Quảng Ninh, luận án nghiên cứu chững chủ trương cơ bản, những biện pháp Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đưa ra nhằm phát triển kinh tế biển trên các ngành kinh tế cụ thể: kinh tế hàng hải (cảng biển, dịch vụ cảng và vận tải biển); công nghiệp đóng tàu (đóng mới và sửa chữa tàu biển); kinh tế thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng hải sản); du lịch biển, đảo; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và kinh tế đảo. 
- Về mặt không gian: luận án nghiên cứu trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh (có so sánh với thành phố Hải Phòng trong một số trường hợp cụ thể)
- Về mặt thời gian: luận án có phạm vi nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 (mốc thời gian đánh dấu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX vòng 2) đến năm 2012 (thời gian tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 tại Quảng Ninh). Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh có sử dụng một số tài liệu và tư liệu có liên quan trong khoảng thời gian trước năm 1991 và sau năm 2012. 
4. Nguồn tài liệu tham khảo và phương pháp nghiên cứu
	* Nguồn tài liệu
- Các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam có liên quan; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định… của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh… là những tư liệu gốc của luận án. 
	- Các công trình nghiên cứu khoa học, sách, báo, luận án về biển và kinh tế biển đã được công bố là tài liệu tham khảo quan trọng để hoàn thành luận án.
* Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lý luận chung là chủ nghĩa Mác – Lênin, tác giả sữ dụng các phương pháp phổ quát của khoa học lịch sử như: Kết hợp phương pháp lịch sử với phương pháp logic, ngoài ra tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, lấy ý kiến… Cụ thể:
Phương pháp lịch sử được chủ yếu sử dụng trong chương 2 và chương 3 nhằm hệ thống hóa các quan điểm của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, những biện pháp chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ Tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử. Phục dựng lại quá trình lãnh đạo kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012. 
Phương pháp logic chủ yếu được sử dụng nhằm sâu chuỗi các sự kiện lịch sử cơ bản, khái quát hóa nhằm nêu bật những điểm cơ bản trong các văn kiện của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhằm thấy được quá trình nhận thức, phát triển về chủ trương của Đảng bộ Tỉnh trong lãnh đạo phát triển kinh tế biển. Phương pháp logic đặc biệt được sử dụng phổ biến trong chương 4 nhằm khái quát, tổng kết lịch sử đưa ra những nhận xét về ưu điểm, về hạn chế và rút ra kinh nghiệm lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012. 
5. Đóng góp của luận án
- Luận án phân tích làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự lãnh đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; chỉ ra yêu cầu phát triển kinh tế biển Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012. 
- Phục dựng lại quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2012.  Đưa ra một số nhận xét có cơ sở khoa học xung quanh vấn đề Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển; đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị phục vụ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay. 
- Luận án có thể dùng làm tài liệu trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử tỉnh Quảng Ninh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp những luận cứ khoa học có thể tham khảo nhằm bổ sung cho chính sách phát triển kinh tế biển ở Quảng Ninh. 
6. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 4 chương
[bookmark: _Toc454868773][bookmark: _Toc478377227][bookmark: _Toc478500974][bookmark: _Toc483948710][bookmark: _Toc483948977][bookmark: _Toc483949576][bookmark: _Toc483990518][bookmark: _Toc483990942]Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
	Biển và kinh tế biển là đề tài được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. 
[bookmark: _Toc478377228][bookmark: _Toc478500975][bookmark: _Toc483948711][bookmark: _Toc483948978][bookmark: _Toc483949577][bookmark: _Toc483990519][bookmark: _Toc483990943]1.1. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
[bookmark: _Toc483990520][bookmark: _Toc483990944]1.1.1. Những công trình nghiên cứu về biển và kinh tế biển nói chung
Cuốn Biển Đông hướng tới một khu vực hoà bình, an ninh, hợp tác của Đặng Đình Quý hay cuốn: Tranh chấp Biển Đông, luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế, Nxb.Thế giới, năm 2012 của Đặng Đình Quý. Biển Đông yêu dấu của Trần Ngọc Toản, Nxb. Thế giới năm 2013 hay cuốn sách Nguồn lợi biển Đông của Vũ Trung Tạng, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 1979; Biển Đông và hải đảo Việt Nam, Kỉ yếu tọa đàm khoa học, Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp, nhà xuất bản Tri thức năm 2010. Vấn đề biển Đông, nhà xuất bản Chính trị quốc gia năm 2014 của tác giả Nguyễn Ngọc Trường… 
Hầu hết các công trình nghiên cứu trên đều đề cập tới vai trò, vị trí của biển Đông đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam. Biển đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhân loại nói chung và các quốc gia có biển nói riêng, khai thác tiềm năng biển phục vụ sự phát triển đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ quan tâm thực hiện từ rất sớm. 
Những công trình nghiên cứu về tiềm năng kinh tế biển và tư duy làm kinh tế biển ở Việt Nam
[bookmark: _Toc256238655][bookmark: _Toc256240668][bookmark: _Toc256241316] Nhìn ra biển khơi của PGS. TS. Hà Minh Hồng, (Nhà xuất bản. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, năm 2012). Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập, của tác giả Ngô Lực Tải, (Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, năm 2012), cuốn sách đã tập trung phân tích những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế biển Việt Nam; Biển và phát triển kinh tế biển Việt Nam; quá khứ, hiện tại và tương lai” (2009) của PGS. TS Vũ Văn Phái, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả Nguyễn Văn Kim – Nguyễn Mạnh Dũng đồng chủ biên tác phẩm “Việt Nam truyền thống kinh tế - văn hóa biển”, Nhà xuất bản Chính trị - quốc gia Hà Nội năm 2014. Nền kinh tế các vùng ven biển Việt Nam, là công trình nghiên cứu của tác giả Thế Đạt (Nhà xuất bản Lao động năm 2008), đây là công trình nghiên cứu đã giới thiệu bao quát về môi trường biển và kinh tế các địa phương ven biển Việt Nam kéo dài từ Quảng Ninh tới Cà Mau. Đổi mới và phát triển kinh tế vùng ven biển (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 1999) là công trình nghiên cứu của PGS. Lê Cao Đoàn.. Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010, của Nguyễn Thị Anh, Luận án tiến sĩ lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội& Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014...
[bookmark: _Toc478377230][bookmark: _Toc478500977][bookmark: _Toc483948713][bookmark: _Toc483948980][bookmark: _Toc483949579][bookmark: _Toc483990522][bookmark: _Toc483990946]1.1.2. Những công trình nghiên cứu về kinh tế biển và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Những công trình nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
Ba mươi năm xây dựng kinh tế phát triển văn hóa tỉnh Quảng Ninh (1955-1985), Quảng Ninh, (Nhà xuất bản. Cục Thống kê, năm 1986). Tác giả Thi Sảnh với tác phẩm Quảng Ninh (Nhà xuất bản. Văn hóa, năm 1982) đi vào khái quát đất và người Quảng Ninh trong đó có đề cập tới những tiềm năng phát triển kinh tế biển với tính cách là một ngành kinh tế tổng hợp.. Quảng Ninh tiềm năng và triển vọng, Hồng Hải, Nhị Giang, (Nhà xuất bản Sự thật, năm 1991); Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới, Hà Văn Phàn, Anh Sửu, Nguyễn Minh Châu, (Sở Văn hóa thông tin Quảng Ninh, năm 1991). 
Quảng Ninh thi đua đổi mới và phát triển. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, năm 2001;  Thế và lực Quảng Ninh trước thềm thế kỉ XXI của Ban vật giá Chính phủ (Hà Nội, năm 2001) phân tích thế và lực, thời cơ và thách thức đối với Quảng Ninh trong những năm đầu bước vào thế kỷ 21; Phát huy truyền thống 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng bộ Quảng Ninh không ngừng phấn đấu xứng đáng là đội tiên phong chính trị của toàn xã hội của Ban Tuyên giáo Quảng Ninh; Quảng Ninh đất và người  của tác giả Nguyễn Hồng Quân chủ biên, (Nhà xuất bản Lao động xã hội, năm 2005); Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội, của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, năm, 2010; Quảng Ninh trên đường hội nhập của Vũ Trọng Hoàng, Chu Mai, (Nhà xuất bản. Công thương, năm 2011); Những công trình nghiên cứu về phát triển các ngành kinh tế thuộc kinh tế biển trên địa bản tỉnh Quảng Ninh.
Luận án tiến sĩ Thị trường du lịch Quảng Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế  của tác giả Trần Xuân Ảnh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Vũ Thị Hạnh với đề tài luận án tiến sĩ địa lý Đánh giá tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và các đảo tỉnh Quảng Ninh , (Trường Đại học sư phạm Hà Nội). Nguyễn Thị Trang với luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 1996 đến năm 2009. 
Bước chuyển mới của ngành hải sản Quảng Ninh, (Ty thuỷ sản, năm 1979); Phát triển kinh tế thủy sản ở Quan Lạn: Quản Lý, bảo vệ, phát triển bền vững biển, hải đảo của Nguyễn Chiến. Trong lĩnh vực cảng biển và công nghiệp đóng tàu cũng có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, thể hiện: Khai thác kinh tế cảng biển Quảng Ninh giai đoạn 1996 – 2000 của Nguyễn Văn Hậu đăng trên Báo Quảng Ninh năm 2001; Bên cạnh những lĩnh vực cụ thể của kinh tế biển, một số tác giả quan tâm nghiên cứu lịch sử phát triển, tiềm năng phát triển một số đảo, huyện đảo của tỉnh như: Thương cảng Vân Đồn của tác giả Đỗ Văn Ninh, (Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2004). PGS. Nguyễn Văn Kim có chuyên khảo “Vân Đồn – Thương cảng quốc tế của Việt Nam”, (Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2014). Các công trình đã đi sâu nghiên cứu lịch sử phát triển của Vân Đồn (Quảng Ninh) trong lịch sử với tư cách là một thương cảng lớn, trung tâm giao thương của khu vực và của Việt Nam trong lịch sử; 
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Từ việc tham khảo, nghiên cứu các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp và gián tiếp tới đề tài, tác giả nhận thấy những công trình trên cơ bản đã đề cập tới một số vấn đề sau:
Một là, làm rõ vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 
Hai là, xuất phát từ lợi ích to lớn mà biển có thể mang lại cho các quốc gia khiến biển trở thành mối quan tâm của nhiều nước từ đó xuất hiện những tranh chấp, bất đồng trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo và khai thác tài nguyên biển. 
Ba là, phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng thể hiện trên một số lĩnh vực kinh tế cơ bản như: du lịch biển đảo, vận tải biển, dịch vụ cảng, công nghiệp đóng tàu, khai thác thủy hải sản và kinh tế đảo… 
Bốn là, một số công trình nghiên cứu có đề cập tới chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều địa phương có biển đã quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế biển. 
Năm là, các công trình nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau trong quá trình nghiên cứu trong đó một số công trình sử dụng một cách phổ biến các phương pháp phổ quát của khoa học lịch sử như: những phương pháp và cách thức sử dụng các phương pháp trong các công trình nghiên cứu có giá trị đối với nghiên cứu sinh trong việc thực hiện đề tài luận án.
Qua tìm hiểu, tác giả chưa thấy công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012. 
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* Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
- Điều kiện tự nhiên
Quảng Ninh là một trong những địa phương nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc có vùng biển nằm trong dải ven biển Bắc Bộ với bờ biển dài 250 km, diện tích mặt biển rộng trên 6.000 km2, trên 2.000 hòn đảo lớn nhỏ. Toàn tỉnh có 10/14 huyện, thị xã, thành phố có biển, đảo; diện tích các đảo chiếm 11,5% diện tích tự nhiên  trong đó có 2 huyện đảo là Cô Tô và Vân Đồn. Quảng Ninh là khu vực xung yếu và quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh và vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là một trong những địa phương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam. 
- Điều kiện kinh tế - xã hội
Là tỉnh có kinh tế phát triển trong nhóm 10 tỉnh, Thành phố có đóng góp ngân sách nhiều nhất. Cơ cấu kinh tế Quảng Ninh với nhiều ngành kinh tế thuộc kinh tế biển đóng góp cho sự phát triển. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đối phát triển với hệ thống đường bộ, đường biển với các cảng lớn.
Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển mạnh mẽ kinh tế biển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
* Kinh tế biển Quảng Ninh trước năm 1991
Kinh tế biển Quảng Ninh được hình thành từ rất sớm trong lịch sử dân tộc gắn liền với sự ra đời của cư dân văn hóa Hạ Long. Người dân Quảng Ninh đã sớm gắn hoạt động kinh tế với không gian biển và tư duy bám biển. Trong những năm trước đổi mới, hoạt động kinh tế biển Quảng Ninh chủ yếu phát triển trên các lĩnh vực như: kinh tế thủy sản, du lịch biển, công nghiệp đóng tàu và kinh tế cảng. Trước năm 1991, hoạt động kinh tế biển của Quảng Ninh còn tương đối manh mún, tự phát nên hiệu quả kinh tế chưa cao.
Xuất phát từ thực tế trên, việc lãnh đạo phát triển kinh tế biển trở thành yêu cầu khách quan đối với sự phát triển của Quảng Ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế biển. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và đã xác định, nước ta có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt có: “Vùng biển và thềm lục địa rộng lớn có nhiều tiềm năng về thuỷ sản, dầu khí và sa khoáng, dịch vụ hàng hải và du lịch...” [30, tr.2].
Nghị quyết 03 – NQ/TW ngày 06/05/1993 của Đảng Về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những năm trước mắt, được đưa ra,  Nghị quyết nhận định: “Tiến ra biển là một hướng phát triển của loài người” cùng với đó “Trở thành một nước mạnh về biển là mục tiêu chiến lược xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.” [31]. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo phát triển kinh tế biển, ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20 CT/TW về Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó xác định mục tiêu tổng quát là: “Phát huy mọi tiềm lực và lợi thế của vùng biển, hải đảo và ven biển cùng với sức mạnh cả nước xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh về kinh tế biển, có cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu với một số ngành kinh tế mũi nhọn, có công nghệ hiện đại, có giá trị xuất khẩu lớn, tạo tích luỹ cao và ổn định, đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc dân” [33]. Bước vào đầu thế kỷ XXI, tại Đại hội IX (tháng 4-2001), trong bối cảnh đất nước bước vào đầu thế kỷ XXI – thế kỷ đại dương, Đảng ta chủ trương: “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu ki-lô-mét vuông thềm lục địa” [34, tr.181].
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Là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển với vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên khai thác thủy sản… những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, Đảng bộ Quảng Ninh đã xác định “Phát huy tiềm năng các ngành kinh tế trung ương trên địa bàn, kể cả than, cơ khí đóng tàu, cảng biển…” [37, tr.45].
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (1996) chủ trương: “Đẩy mạnh quản lý, khai thác kinh tế biển, dịch vụ cảng biển. Quan tâm đầu tư phát triển các vùng kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội miền núi, hải đảo…” [38, tr.84].
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI (2001) tiếp tục quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế biển với chủ trương: Tiếp tục xây dựng và phát triển một cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững, hiệu quả trong đó tập trung: “Mở rộng, hiện đại hóa các cảng biển; khai thác có hiệu quả kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu để mở rộng giao lưu toàn vùng và giao lưu quốc tế” [38, tr.31].
Chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được thể hiện cụ thể trong chủ trương phát triển từng lĩnh vực: Kinh tế thủy sản, kinh tế hàng hải, du lịch biển đảo, công nghiệp đóng tàu và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. 
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Kinh tế thủy sản được chỉ đạo phát triển theo hướng : “Phát triển ngành thuỷ sản (bao gồm cả khai thác, nuôi trồng, chế biến và hậu cần dịch vụ): Đầu tư kỹ thuật và phương tiện để nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản ngoài khơi. Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng các cơ sở chế biến, dịch vụ nghề cá ở ven biển và trên các đảo; xây dựng đảo Cô Tô trở thành một trong những trung tâm dịch vụ nghề cá của Vịnh Bắc Bộ. Phát triển thuỷ sản phải kết hợp với việc bảo vệ và phát triển các nguồn lợi” [107, tr.4]. Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phát triển ngành thủy sản trong tình hình mới, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Nghị quyết số: 17 – NQ/TU, ngày 28 – 7 – 2003 Về phát triển kinh tế thủy sản Quảng Ninh đến năm 2010. Chương trình phát triển kinh tế thủy sản Quảng Ninh đến năm 2010. Trong đó, định hướng phát triển kinh tế thủy sản trong những năm tới được nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủy sản để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh” [162, tr.1]. Thực hiện chủ trương phát triển dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế thủy sản đạt kết quả quan trọng. Năng lực khai thác hải sản của Quảng Ninh liên tục tăng qua các năm, năm 1996 sản lượng hải sản khai thác đạt 18.600 tấn, đến năm 2000 tổng sản lượng khai thác đạt 24.660 tấn, năm 2004 sản lượng thủy sản đã đạt 54.864 tấn trong đố sản lượng khai thác chiếm 65,1%. 
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[bookmark: _Toc478377259][bookmark: _Toc478501006][bookmark: _Toc483948753][bookmark: _Toc483949020][bookmark: _Toc483949620][bookmark: _Toc483990563][bookmark: _Toc483990987][bookmark: _Toc484077547]Hoạt động du lịch Quảng Ninh trong những năm 1991 – 1995 bước đầu chuyển sang hướng kinh doanh tự chủ theo chủ trương của Đảng bộ Tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Trong những năm 1996 – 2004, du lịch biển đảo Quảng Ninh được quan tâm chỉ đạo, tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát triển, trong đó tư tưởng chỉ đạo phát triển: “ Tiếp tục mở rộng không gian du lịch, phát triển các tuyến, điểm du lịch mới, trong đó du lịch biển, du lịch tham quan là quan trọng” [132, tr.2].
Hoạt động du lịch (chủ yếu là du lịch biển đảo) đạt nhiều kết quả. Chỉ tính riêng tốc độ tăng trưởng trong năm năm 1991 – 1995. Du lịch Quảng Ninh có tổng số lượt khách tăng bình quân 47%, trong đó khách quốc tế tăng 80%; doanh thu tăng bình quân 54%, nộp ngân sách bình quân tăng 80% [9, tr.473]. Trong những năm 2001 -2004, tốc độ tăng khách trung bình đạt 16%, doanh thu năm 2002 đạt 746 tỷ đồng, năm 2004 là 1060 tỷ đồng.
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[bookmark: _Toc478377265][bookmark: _Toc478501013][bookmark: _Toc483948756][bookmark: _Toc483949023][bookmark: _Toc483949623][bookmark: _Toc483990566][bookmark: _Toc483990990][bookmark: _Toc484077550]Là tỉnh giàu tiềm năng phát triển ngành cảng biển, dịch vụ cảng và vận tải biển, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế cảng biển của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển kinh tế hàng hải theo hướng: “Chủ động cùng cục hàng hải đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả hệ thống cảng Quảng Ninh. Chuẩn bị các điều điện thi công các cảng: Mũi Chùa, Cô Tô, Vạn Gia, Gành Võ” [38, tr.52]. 
[bookmark: _Toc483948757][bookmark: _Toc483949024][bookmark: _Toc483949624][bookmark: _Toc483990567][bookmark: _Toc483990991][bookmark: _Toc484077551]Bên cạnh việc đầu tư xây mới cần  “Tập trung cải tạo, nâng cấp những cảng hiện có, phát huy những điều kiện tự nhiên và cơ sở có sẵn nhằm đầu tư hợp lý, khai thác có hiệu quả hệ thống cảng. Cùng với việc xây dựng các cảng, cần chú ý phát triển đồng bộ các dịch vụ hàng hải và các cơ sở hạ tầng liên quan nhằm nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả đầu tư cảng” [161, tr.9].
Nhằm thực hiện việc phát triển hàng hải, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương nên phát triển đội tàu 500 tấn đến 5000 tấn chạy tuyến nội địa và phía duyên hải Nam Trung Quốc là phù hợp. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư phát triển những tàu vận tải có tải trọng trên 5000 tấn trở lên. Trong giai đoạn 1991 – 2004 Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo tập trung vào cải tạo nâng cấp hệ thống đội tàu du lịch phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long. Đầu tư xây dựng các đội tàu mới có tải trọng 40 đến 100 khách, nâng cao chất lượng khai thác các tuyến du lịch Cát Bà – Hạ Long – Móng Cái. 
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Tỉnh ủy chỉ đạo trong những năm 1991 – 2004 tập trung theo 2 hướng chính: “Xây dựng các cơ sở đóng tàu sông và sửa chữa các phương tiện thủy tại thành phố Hạ Long; các huyện Yên Hưng, Tiên Yên, thị xã Móng Cái, khôi phục nghề truyền thống là thế mạnh của tỉnh đã hình thành từ năm 1960” [163, tr.3]. Với vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế hàng hải, ngay trong giai đoạn này, Tỉnh ủy đã chú trọng việc xây dựng Quảng Ninh thành một trong những trung tâm công nghiệp tàu thủy của cả nước, trong đó định hướng: “Hoàn chỉnh cơ sở đóng tàu và sửa chữa tàu biển với trọng tải lớn cho các cơ sở đóng tàu hiện có thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại khu vực Cái Lân thành phố Hạ Long” [163, tr.3]. Với sự đầu tư của Trung ương, xí nghiệp đóng tàu Hạ Long đã được đầu tư xây dựng thành một trong những trung tâm công nghiệp đóng tàu lớn ở phía Bắc sau Hải Phòng. Từ năm 1991 đến năm 2004, ngành công nghiệp đóng tàu Quảng ninh từng bước trưởng thành và phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 
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Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ven biển và các huyện đảo, Tỉnh ủy chỉ đạo: “Triển khai các dự án theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 1991 – 2001. Ưu tiên đầu tư phát triển nhanh một số vùng kinh tế trọng điểm như: Khu công nghiệp Cái Lân, Hoành Bồ, khu kinh tế của khẩu Móng Cái, khu du lịch Hạ Long… …” [38, tr.43]. Bước đầu hình thành những khu công nghiệp ven biển tập trung như: Khu công nghiệp Cái Lân, khu kinh tế của khẩu Móng Cái, khu du lịch Hạ Long với kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh phát triển.
Quảng Ninh là tỉnh có 2 huyện đảo là Cô Tô và Vân Đồn, trong những năm 1991 – 2004, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đầu tư xây dựng 2 huyện đảo nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân vùng đảo trong đó đặc biệt “quan tâm quy hoạch phát triển các vùng hải đảo” [38, tr.43]. Với vị trí tiền tiêu trên biển ở khi Đông Bắc, Tỉnh ủy chỉ đạo cần “thực hiện có hiệu quả dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cô Tô” [38, tr.43].
Đến năm 2004 một số khu công nghiệp ve biển đã được hình thành, kinh tế - xã hội huyện đảo có bước phát triển đáng kể, tuy nhiên dời sống nhân dân vùng đảo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
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Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, quán triệt thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quảng Ninh đã từng bước hoạch định chủ trương phát triển kinh tế biển hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương giàu về kinh tế biển. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (1991), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (1996), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2001) và các nghị quyết chuyên đề, bước đầu Đảng bộ Tỉnh đã đưa ra định hướng phát triển kinh tế biển trên những lĩnh vực cơ bản. Cũng trong giai đoạn này, nhận thức của Quảng Ninh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế biển được nâng lên, một số ngành kinh tế biển có thế mạnh như du lịch biển, thủy sản biển… được quan tâm đầu tư phát triển. 
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* Xu hướng đẩy mạnh khai thác và phát triển kinh tế biển của thế giới và khu vực
Những năm đầu thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trên thế giới đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Xu hướng vươn biển, bám biển và phát triển kinh tế biển đã rất thành công tại nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Singapo, Hàn Quốc… đã tác động lớn đến việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam nói chung và các địa phương có biển trong đó có Quảng Ninh. Hoạt động khai thác biển và chiến lược vươn biển của các quốc gia cũng gây ra những mâu thuẫn cục bộ và xung đột về lợi ích tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đây cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam trong đó có các địa phương có biển như Quảng Ninh trong phát triển kinh tế biển.
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[bookmark: _Toc478377272][bookmark: _Toc478501020][bookmark: _Toc483948764][bookmark: _Toc483949031][bookmark: _Toc483949631][bookmark: _Toc483990575][bookmark: _Toc483990999][bookmark: _Toc484077559]Trong bối cảnh mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (tháng 4-2006), Đảng khẳng định: “Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế....Nhanh chóng phát triển kinh tế – xã hội ở các hải đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”[35, tr.225].
Đặc biệt, ngày 9-2-2007, Hội nghị Trung ương 4, khóa X, ra Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó xác định: “Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh... Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53% – 55% tổng GDP của cả nước". [4, tr.95]. 
Chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng, chính là những cơ sở quan trọng cho các địa phương trong đó có Quảng Ninh căn cứ vào tiềm năng thế mạnh của mình xây dựng chủ trương, định hướng phát triển kinh tế biển, góp phần khai thác tiềm năng biển phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
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Quán triệt chủ trương phát triển kinh tế biển của Trung ương Đảng, căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong những năm 2005 – 2012, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nhận định: “Quảng Ninh có tiềm năng phát triển kinh tế biển, có tiềm năng du lịch Vịnh Hạ Long, có vị trí quan trọng trong hợp tác kinh tế Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc” [41, tr.59].
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X, ngày 02 tháng 7 năm 2007, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề ra chương trình số: 12-CTr/TU, về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) trong đó xác định quan điểm phát triển kinh tế biển Quảng Ninh trong những năm tiếp theo: “Tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh giàu mạnh về kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế biển với phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh” [141, tr.2]. Để hoàn thành được chủ trương đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015, cần thiết phải phát huy thế mạnh các ngành kinh tế, đối với lĩnh vực kinh tế biển Đảng bộ chủ trương: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là thương mại, dịch vụ và vận tải biển, những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh nhằm khẳng định vị trí cửa ngõ giao lưu chính của Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và giữa Việt Nam – ASEAN với Trung Quốc” [41, tr.64].
Trong những năm 2005 – 2012, phát triển kinh tế biển là nội dung trọng tâm trong hoạch định chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, qua đó cho thấy nhận thức của Đảng bộ về tiềm năng biển và khai thác tiểm năng biển đã được nâng lên trong điều kiện mới. Chủ trương phát triển kinh tế biển của Tỉnh ủy mang tính rõ nét, toàn diện, đi vào chiều sâu khi xác định: “Phát huy, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của biển, ven biển, vùng biển đảo để phát triển các ngành kinh tế: hàng hải, cảng biển và dịch vụ khai thác cảng biển, vận tải biển, đóng và sửa chữa tàu thuyền, phát triển nhanh và đa dạng các loại hình du lịch biển, ven biển, du lịch trên đảo; khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản” [141, tr.2].
Trong mỗi lĩnh vực kinh tế thuộc kinh tế biển, Đảng bộ tỉnh cũng nêu chủ trương cụ thể nhằm lãnh đạo phát triển kinh tế biển toàn diện. 
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Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phát triển ngành thủy hải sản Quảng Ninh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các giải pháp phát triển ngành thủy sản:
Nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, thâm canh, bán thâm canh có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở vùng bãi triều. Phát triển nuôi cá lồng bè xa khu vực di sản vịnh Hạ Long như Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà. “Có chính sách ưu tiên đào tạo nghề phù hợp cho các ngư dân trên đảo tham gia đánh bắt thủy sản. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản” [168, tr.9]. 
Nhằm phát triển ngành thủy sản trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển vùng biển, đảo, ven biển trong đó định hướng ngành thủy sản sau năm 2010: “Phát triển thủy hải sản trên quan điểm kết hợp giữa khai thác, nuôi trồng, chế biến, đưa hải sản thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt 100.000 tấn. Đẩy mạnh khai thác đánh bắt xa bờ, hạn chế khai thác ven bờ xuống mức giới hạn cho phép đảm bảo khả năng tái tạo và cân bằng sinh thái” [186, tr.2].
Sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong những năm 2005 – 2012 là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên kết quả sản xuất, kinh doanh của ngành thủy sản. Chỉ tính riêng khai thác thủy sản, năm 2012 là 55.434 tấn gấp 1,5 lần sản lượng khai thác năm 2004 (35.661 tấn). 
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Đối với phát triển du lịch biển đảo, Tỉnh chỉ đạo: “Giữ gìn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản thiên nhiên, cảnh quan đa dạng sinh học đặc biệt của biển đảo Hạ Long, Bái Tử Long; xây dựng đề án phát triển du lịch biển đảo, hình thành các trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven biển đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Móng Cái”[141, tr.7]. 
Cùng với việc tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực và tăng cường công tac quảng bá, xúc tiến du lịch, Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch biển đặc trưng theo phương châm: “Xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, quy mô lớn ven biển và trên biển như: Khu du lịch sinh thái, resort, công viên vui chơi giải trí đa năng, dịch vụ lặn biển, du lịch mạo hiểm, đội tàu du lịch chất lượng cao” [141, tr.7]. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, du lịch biển đảo Quảng Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2012 ngành du lịch Quảng Ninh đóng góp 4.341tỷ đồng chiếm 5% tổng GDP của tỉnh, trong đó chủ yếu là nguồn thu từ du lịch biển đảo chiếm 75% [94, tr3]. 
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Cảng biển là lĩnh vực Quảng Ninh có nhiều thế mạnh, trong những năm 2005 – 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: “Tập trung phát triển kinh tế cảng biển và mở rộng các dịch vụ cảng biển. Tiếp tục đầu tư mở rộng các cảng biển hiện có theo quy hoạch, phát triển hệ thống cảng biển đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời điều chỉnh quy mô cho phù hợp” [171, tr.5].
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, biển đảo Quảng Ninh cũng xác định cần thiết: “Đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu và phục vụ du lịch; nâng cấp mở rộng cảng Cái Lân; nâng cấp cải tạo cảng Cửa Ông, Mũi Chùa, Vạn Gia, Hòn Nét, Con Ong. Nâng cấp cảng than Cẩm Phả thành cảng tổng hợp, xây dựng cảng du lịch Hạ Long, chú trọng phát triển cảng và bến thủy nội địa phục vụ du lịch và dân sinh” [186, tr.3].
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Trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông, vận tải Quảng Ninh đến năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận định: “Tỷ trọng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường thủy ở Quảng Ninh rất lớn, ổn định phát triển đội tàu thỏa mãn rút hàng hóa từ các cảng tới các vùng kinh tế khác trong cả nước. Xây dựng đội tàu biển hiện đại để đáp ứng vai trò vận tải hàng hóa khu vực giai đoạn 2010 – 2020 có thêm 3 – 5 tàu có trọng tải 5000 tấn đến 10.000 tấn, có thể liên kết với các Tổng công ty lớn trên địa bàn để đầu tư đội tàu biển mạnh trong khu vực” [163, tr.6].
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế hàng hải đã có bước phát triển vượt bậc. Tính đến hết năm 2012, khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 42,75 triệu tấn/năm, tăng 42,5% so với năm 2007 (đạt kế hoạch đề ra); thu lệ phí qua cảng đạt 261,6 tỷ đồng; doanh thu vận tải và bốc xếp hàng hóa đạt 1.502 tỷ đồng, tăng 24,44% so với năm 2007 [182, tr.7].
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Thực hiện chủ trương phát triển ngành công nghiệp đóng tàu đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế biển Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 trong đó xác định: “Phát triển mạnh công nghiệp đóng tàu thủy phục vụ cho các ngành kinh tế: ngành than, điện, xi măng, thủy sản và hàng tiêu dùng. Đầu tư cho chiều sâu, cải tạo đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực đóng mới các tàu có tải trọng trên 5 vạn tấn và tàu vận chuyển container tại trung tâm công nghiệp Cái Lân” [166, tr.6 ]. Đồng thời “Phấn đấu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm sản xuất tàu thủy lớn nhất cả nước; đầu tư chiều sâu, cải tạo đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng lực trong đóng mới tàu có tải trọng lớn” [186, tr.2].
Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên trong những năm 2005 – 2012, kết quả phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu không đạt mục tiêu đề ra, hoạt động của ngành công nghiệp đóng tàu gặp nhiều khó khăn, khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển còn khoảng cách xa. 
[bookmark: _Toc454868790][bookmark: _Toc478377286][bookmark: _Toc478501033][bookmark: _Toc483948800][bookmark: _Toc483949067][bookmark: _Toc483949667][bookmark: _Toc483990611][bookmark: _Toc483991035][bookmark: _Toc484077594]3.2.5. Đẩy nhanh tốc độ phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và kinh tế đảo
Trong những năm 2005 – 2012, triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược biển Việt Nam tại Quảng Ninh, công tác quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp hướng biển và kinh tế đảo được quan tâm chỉ đạo, đầu tư mạnh mẽ. 
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Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: “Huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh về khu kinh tế Vân Đồn, khu công nghiệp Hải Hà. Xây dựng khu công nghiệp đa năng và hệ thống cảng biển khu vực Đầm Nhà Mạc (Yên Hưng) tạo động lực phát triển cho toàn bộ khu vực miền Tây của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp đã có: Cái Lân, Việt Hưng, Hải Yên…” [176, tr.7]. từ sự chỉ đạo sau sát, Quảng Ninh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ven biển với quy mô lớn làm thay đổi bộ mặt của địa phương.
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Quảng Ninh là địa phương có 2 huyện đảo lớn cùng với nhiều đảo nhỏ thuộc các huyện, thành phố khác. Các huyện đảo của Quảng Ninh giàu tiềm năng phát triển và giữ vị trí quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh trên vùng biển phía Đông Bắc.
Từ năm 2005 đến năm 2012, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế đảo theo hướng: “Phát triển đa dạng các ngành nghề, đặc biệt là phát triển ngề cá và du lịch. Phát triển cơ sở hạ tầng cho các đảo lớn Cô Tô, Cái Bầu, Vĩnh Thực, Đảo Trần, Đông Xá, Quan Lạn… đặc biệt là giao thông đi lại giữa các đảo và đất liền, các công trình cấp điện, nước cho sản xuất, sinh hoạt, thông tin, liên lạc, giúp đỡ đồng bào vay vốn thông qua tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế theo hướng nông – lâm – ngư, dịch vụ du lịch” [165, tr.35].
Việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đảo được Tỉnh ủy chỉ đạo theo tinh thần: “Có chính sách ưu đại đặc biệt để khuyến khích dân tới định cư và phát triển kinh tế đảo. Có biện pháp cụ thể đảm bảo vốn cho nhân dân xây dựng cơ bản và trang bị phương tiện sản xuất” đồng thời “thực hiện tốt việc giãn dân tới các đảo để kết hợp tốt phát triển kinh tế huyện và bảo vệ quốc phòng, an ninh”[165, tr.35].
Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy an nhân dân tỉnh, kinh tế - xã hội vùng đảo đã phát triển hơn, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc huyện đảo từ khu vực kinh tế khó khăn cần được trợ giúp đã được xác định là khu vực kinh tế phát triển năng động. 
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Trong những năm 2005 – 2012, tình hình quốc tế và trong nước ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế biển của tỉnh Quảng Ninh. Trước yêu cầu của tình hình mới, từ năm 2005 đến năm 2012, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hơn chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế biển với cách tiếp cận đồng bộ, toàn diện. Chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng bộ Tỉnh đã thành hệ thống mang tầm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
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Trong quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2012 thể hiện một số ưu điểm: 
Một là, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chủ trương phát triển kinh tế biển tương đối toàn diện
Hai là, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quan điểm phát triển kinh tế biển phù hợp với điều kiện mới 
Ba là, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu thực hiện công tác quy hoạch phát triển kinh tế biển một cách bài bản với tầm nhìn dài hạn.
Bốn là, Quảng Ninh đã xác định được trọng tâm trong đầu tư  nhằm tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh
Năm là, luôn gắn phát triển kinh tế biển với đảm bảo và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn vùng biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
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	Bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012 cũng bộc lộ những hạn chế.
Một là, một số mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra còn cao so với thực tế địa phương
Hai là, kinh tế biển Quảng Ninh phát triển chưa thực sự bền vững
Ba là, công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo đạt hiệu quả chưa cao 
Bốn là, chính sách thu hút nguồn lực, tạo dựng môi trường kinh doanh trong hoạt động kinh tế biển vẫn còn bất cập
[bookmark: _Toc454868799][bookmark: _Toc478377311][bookmark: _Toc478501056][bookmark: _Toc483948820][bookmark: _Toc483949087][bookmark: _Toc483949687][bookmark: _Toc483990631][bookmark: _Toc483991055][bookmark: _Toc484077614]4.2. Kinh nghiệm
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Từ năm 1991 đến năm 2004, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chính vì vậy chủ trương phát triển kinh tế biển được Đảng bộ tỉnh đưa ra còn mang tính chung chung, chủ yếu thể hiện ở chủ trương phát trển các lĩnh vực riêng lẻ như du lịch, thủy sản, đóng tàu…Bước vào giai đoạn 2005 – 2012, trong bối cảnh kinh tế biển được Đảng, Nhà nước quan tâm Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò kinh tế biển trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
[bookmark: _Toc454868801][bookmark: _Toc478377313][bookmark: _Toc478501058][bookmark: _Toc483948822][bookmark: _Toc483949089][bookmark: _Toc483949689][bookmark: _Toc483990633][bookmark: _Toc483991057][bookmark: _Toc484077616]4.2.2. Lãnh đạo phát triển kinh tế biển toàn diện, nhưng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm
Thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong những năm 1991 – 2012 cho thấy Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển toàn diện trên nhiều ngành kinh tế như: kinh tế thủy sản, du lịch biển đảo, kinh tế hàng hải, công nghiệp đóng tàu, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và kinh tế đảo
Trong đó xác định đúng trọng tâm phát triển trong từng giai đoạn, giai đoạn 1991 – 2004 tập trung phát triên thủy sản, du lịch biển đảo, đến gai đoạn 2005 – 2012 ưu tiên đầu tư phát triển du lịch biển đảo, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và kinh tế đảo.
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[bookmark: _Toc483948826][bookmark: _Toc483949093][bookmark: _Toc483949693][bookmark: _Toc483990637][bookmark: _Toc483991061][bookmark: _Toc484077620]Xuất phát từ thực tiên công tác lãnh đạo phát triển kinh tế biển trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, phát triển kinh tế biển đảo gắn bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo là chủ trương xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, là nguyên tắc cần quán triệt thực hiện. Bởi vậy, mọi chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh xây dựng luôn gắn liền với chiến lược bảo vệ an ninh, quốc phòng. Đặc biệt đối với lĩnh vực khai thác hải sản với chiến lược vươn ra khơi xa của ngành thủy sản Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đồng thời khẳng định hoạt động kinh tế bình thường của ngư dân tại ngư trường truyền thống Vịnh Bắc Bộ.
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Thực tế cho thấy, kinh tế phát triển kéo theo những hệ lụy khó tránh đối với tài nguyên và môi trường, đặc biệt biển là môi trường dễ bị tổn thương và khó phục hồi do ô nhiễm trong quá trình phát triển. Trên thực tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong những năm đầu đổi mới đã gây tổn hại lớn đến tài nguyên, môi trường. Khi triển khai chủ trương phát triển kinh tế biển ở tỉnh Quảng Ninh, yếu tố bảo vệ tài nguyên, môi trường đã được đặt ra, tuy nhiên trong những năm 1991 – 2004 việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển còn chưa thực sự được chú trọng. Tình trạng ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên do các hoạt động ven biển và trên biển vẫn là một thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2005 – 2012, nhận thức tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ long, Đảng bộ Tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường biển và suy thoái tài nguyên biển, coi đây là giải pháp trọng tâm trong việc phát triển kinh tế biển bền vững. 
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Từ thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh trong những năm 1991 – 2012 cho thấy cần thiết phải tăng cường hợp tác phát triển kinh tế biển và giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc phát triển kinh tế biển.
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Trong quá trình lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2012, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước đồng thời vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa hương. Quá trình lãn đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã để lại nhiều kinh nghiệm lịch sử quý giá. 
KẾT LUẬN
1. Kinh tế biển giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong bối cảnh dân số thế giới ngày một gia tăng, không gian lục địa trở nên dần chật hẹp, nguồn tài nguyên trên cạn bị khai thác dần cạn kiệt thì hướng ra biển, vươn biển để phát triển được các quốc gia quan tâm đầu tư với mức độ ngày một cao. Bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới khiến nhu cầu giao thương trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trở nên phổ biến và thuận tiện hơn lúc nào, trong đó vận tải biển vẫn là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thế kỷ XXI chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của các quốc gia có biển trong đó sức mạnh quốc gia được thể hiện ở khả năng vươn ra đại dương của nhiều cường quốc biển tạo nên bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. 
2. Việt Nam là một quốc gia với 3200km đường bờ biển và trên 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế, biển là một nguồn lợi khổng lồ chứa đựng tiềm năng phát triển to lớn đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Bước sang thế kỷ XXI, nhận thức của Đảng về biển và kinh tế biển được bổ sung, phát triển toàn diện trên cơ sở tiềm lực quốc gia và bối cảnh quốc tế. Nghị quyết 09 của Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã khẳng định: "ngày nay biển càng có vai trò to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bởi vậy phấn đấu tới năm 2020 Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu lên từ biển"[30, tr.34]. 
Quảng Ninh là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, với 250km đường bờ biển và 2 huyện đảo lớn và hàng ngàn đảo nhỏ, kinh tế biển là ngành kinh tế có lịch sử phát triển lâu đời tại Quảng Ninh và có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế biển của Đảng, từ năm 1991 đến năm 2012, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế biển phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kinh tế biển là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
Từ năm 1991 đến năm 2004, kinh tế biển Quảng Ninh chưa được Đảng bộ tỉnh nhận thức một cách sâu sắc, bởi vậy những chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế biển chủ yếu được thể hiện ở chủ trương phát triển các lĩnh vực kinh tế biển riêng lẻ chưa có sự gắn kết trong chiến lược phát triển tổng thể. Bởi vậy giai đoạn này bước đầu kinh tế biển Quảng Ninh được định hình là ngành kinh tế đa lĩnh vực nhưng còn manh mún, nhỏ lẻ chủ yếu khai thác tiềm năng tự nhiên sẵn có để khai thác như: du lịch biển, đảo (chủ yếu là tham quan), khai thác hải sản (chủ yếu gần bờ). Nhiều vấn đề phát sinh trong phát triển kinh tế biển chưa được xử lý thấu đáo, kinh tế biển đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh vẫn chưa thực sự lớn.
Những năm 2005 – 2012, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp trong quá trình tiến ra biển và khai thác tiềm năng biển, cùng với đó là việc triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã tạo ra những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ đối với phát triển kinh tế biển Quảng Ninh. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nhận thức sâu sắc, toàn diện về vị trí, vai trò kinh tế biển đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó xác định Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh giàu mạnh về kinh tế biển. Trong giai đoạn này, chủ trương phát triển kinh tế biển được bổ sung hoàn thiện trong đó xác định kinh tế biển là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên kết cao cần thực hiện triển khai đồng bộ với quyết tâm cao và giải pháp mạnh mẽ. 
3. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, ngành, địa phương đã có sự phối hợp trong hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh. Trong đó việc quy hoạch phát triển kinh tế biển đã được tiến hành đồng bộ từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết từng ngành thuộc kinh tế biển. Trong đó về cơ bản đã hình thành kết cấu hạ tầng kinh tế biển đồng bộ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành đã góp phần to lớn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển, đến năm 2012 đã hình thành những trung tâm kinh tế hướng biển có quy mô lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015. Sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên những kết quả to lớn mà ngành kinh tế biển Quảng Ninh đạt được đến năm 2012. 
4. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế biển Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu xác định còn cao so với khả năng thực hiện. Chưa đánh giá hết những rủi ro trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế biển, công tác chỉ đạo phát triển gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo còn hạn chế. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế huyện đảo còn hạn chế khiến đời sống kinh tế xã hội huyện đảo còn nhiều khó khăn. Công tác hợp tác trong phát triển và giải quyết ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động trên biển chưa được chú trọng đúng mức. Trên thực tế kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng thế mạnh vốn có. 
5. Quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1991 đến năm 2012 đã để lại nhiều kinh nghiệm lịch sử quý giá như: Nhận thức đúng vai trò, vị trí của kinh tế biển trong tổng thế phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh; Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong đầu tư phát triển kinh tế biển; Phát triển kinh tế biển gắn chặt với bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển đảo; Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; Đẩy mạnh mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển kinh tế biển... Những kinh nghiệm lịch sử để lại trong quá trình lãnh đạo có giá trị to lớn trong việc tổng kết lý luận và thực tiễn công tác lãnh đạo kinh tế biển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, có giá trị chỉ dẫn, định hướng cho công tác hoạch định chủ trương phát triển kinh tế biển Quảng Ninh trong những năm tiếp theo. 
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